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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 7. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAO TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Đặc điểm chung:  
- HS hoàn thành bảng 1 trang 26 SGK. 
- HS trả lời 3 câu hỏi:
+ Động vật nguyên sinh sống tự do có đặc điểm gì?
+ Động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm gì?
+ Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung gì?
- Rút ra kết luận.
II. Vai trò thực tiễn:  
HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr.26 và quan sát H7.1 để hoàn thành bảng 2. 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là
A. có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
B. có kích thước hiển vi, đa bào nhưng tất cả các tế bào đều đảm nhiệm mọi chức năng sống giống nhau.
C. có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
D. có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản, đảm nhiệm mọi chức năng sống.
Câu 2: Sự đa dạng của động vật nguyên sinh?
1. Đa dạng về môi trường sống (sống tự do hay kí sinh).
2. Cơ quan di chuyển: roi bơi, lông bơi, chân giả…
3. Có các bào quan khác nhau đảm nhiệm chức năng sống khác nhau.
4. Hình dạng ổn định.
5. Dinh dưỡng dị dưỡng.
A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 4, 5.
C. 1, 2, 3, 4.
D. 2, 3, 4.

	
NGÀNH RUỘT KHOANG
BÀI 8. THỦY TỨC


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.













	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Hình dạng ngoài và di chuyển  
HS quan sát tranh hình 8.1, 2, đọc thông tin trong SGK tr.29 trả lời câu hỏi:
+ Trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài của thủy tức?
+ Thủy tức di chuyển như thế nào? Mô tả bằng lời 2 cách di chuyển?
II. Cấu tạo trong  
HS quan sát hình cắt dọc của thủy tức, đọc thông tin bảng 1, rút ra đặc điểm về cấu tạo trong của thủy tức về số lớp tế bào và các cấu tạo phân hóa của các loại tế bào.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Thủy tức có hình dạng như thế nào?
A. Dạng trụ dài.
B. Hình cầu.
C. Hình đĩa.
D. Hình nấm.
Câu 2: Cơ thể thủy tức có kiểu đối xứng nào?
A. Không đối xứng
B. Đối xứng tỏa tròn
C. Đối xứng hai bên
D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau
Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….
A. (1): tế bào gai; (2): tự vệ và bắt mồi
B. (1): tế bào gai; (2): tự vệ và bắt mồi
C. (1): tế bào sinh sản; (2): sinh sản và di chuyển
D. (1): tế bào thần kinh; (2): di chuyển và tự vệ


2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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